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THÔNG TIN SẢN PHẨM

DÒNG KẺ 5 loại dòng kẻ

CHẤT LIỆU Giấy định lượng 100 g/m2

Bìa nhựa trong suốt chống nước

Gáy lò xo phủ sơn đen

KÍCH THƯỚC A7: 7x10.5cm   A6: 10.5x15cm

A5: 15x21cm    B5: 17.5x25cm

ĐÓNG GÓI A7: 260q/thùng (2q/lồng túi)

A6: 150q/thùng (1q/màng co)

A5:  70q/thùng (1q/màng co)

B5:  55q/thùng (1q/màng co)

SỐ TRANG 120 trang
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SỔ CK, KẺ NGANG

SỔ DA BÌA MỀM

70
gsm

92
ISO

120 trang 20q/lốc,
400q/thùng 011 70x105

120 trang

120 trang

5q/lốc,
200q/thùng 

2q/lốc,
120q/thùng 

041

074

103x150

150x210

200 trang

200 trang

5q/lốc,
140q/thùng 

2q/lốc,
80q/thùng 

049

079

120 trang 20q/lốc,
360q/thùng 021 80x120

120 trang

120 trang

2q/lốc,
150q/thùng 

2q/lốc,
120q/thùng 

064

084

135x195

165x245

200 trang

200 trang

2q/lốc,
100q/thùng 

2q/lốc,
80q/thùng 

065

087

200 trang 70q/thùng 0051 150x210

200 trang 00q/thùng 0081 155x237
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SỔ DA BÌA CỨNG

Ruột giấy trắng, định lượng 70 g/m²
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Bộ sổ có nhiều kích  thước và số trang khác nhau
Màu sắc

046, 042, 047 CK4 061, 062 071, 072, 078 CK6 CK7

081, 082, 088 Sổ CK8 bìa cứng Sổ CK9 bìa cứng091, 092 

SỔ CK, KẺ NGANG

120 trang 1q/màng co,
70q/thùng  071

200 trang 1q/màng co,
55q/thùng 072 150x210

240 trang 1q/màng co,
50q/thùng 078

120 trang 1q/màng co,
90q/thùng061

135x195
200 trang 1q/màng co,

70q/thùng062

120 trang 1q/màng co,
50q/thùng 091

190x265
200 trang 1q/màng co,

40q/thùng 092

70
gsm

92
ISO

120 trang 5q/lốc,
140q/thùng  046

160 trang 5q/lốc,
120q/thùng 042 100x160

200 trang 5q/lốc,
120q/thùng 047

120 trang 1q/màng co,
70q/thùng  081

200 trang 1q/màng co,
55q/thùng 082 165x245

240 trang 1q/màng co,
50q/thùng 088



3www.minhchaupaper.com.vn

SỔ A4 DA, NẸP GÓC ĐỒNG, KẺ NGANG

SỔ DA PHA MÀU, KẺ NGANG
SỔ BÌA DA KHUY BẤM PHA MÀU

120 trang 1q/màng co, 35q/thùng 031

200 trang 1q/màng co, 30q/thùng 034

160 trang 1q/màng co, 30q/thùng 036

240 trang 1q/màng co, 25q/thùng 033

200 trang 45q/thùng 686 165x245

70
gsm

92
ISO

A4
210x297

70
gsm

92
ISO

200 trang 55q/thùng 075 150x210

200 trang 55q/thùng 085 165x245

200 trang 40q/thùng 095 190x265
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SỔ DA, BÌA CỨNG,  KẺ NGANG

SỔ BÌA DA KHUY BẤM K7

SỔ MAY VIỀN CÓ MÚT

SỔ BÌA DA KHUY BẤM K8

200 trang 45q/thùng 675
150x210

240 trang 40q/thùng 677

200 trang 45q/thùng 685
165x245

240 trang 40q/thùng 687

70
gsm

92
ISO

200 trang
55q/thùng 076 150x210

165x245 55q/thùng 086

076, 086 Sổ Star, K7, K8 683, 684 Sổ tổng hợp K8

600 trang 22q/thùng 683
165x245

400 trang 30q/thùng 684
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SỔ CLASSIC, KẺ NGANG

200 trang

240 trang

1q/màng co
50q/thùng 

1q/màng co
45q/thùng 

672

673
150x210

200 trang

240 trang

1q/màng co
45q/thùng 

1q/màng co
40q/thùng 

682

688
165x245

672, 673 Sổ Classic K7 682, 688 Sổ Classic K8

Bộ sổ da bìa cứng chắc chắn, góc may viền tròn, 
chống gãy dập góc sổ.
Ruột giấy trắng, định lượng 70 g/m²
Bộ sổ có nhiều kích  thước và số trang khác nhau
Màu sắc

70
gsm

92
ISO

200 trang 1q/màng co
30q/thùng 692 190x265

692 Sổ Classic K9
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SỔ CLASSIC, KẺ NGANG 70
gsm

SỔ DA BÌA LÓT MÚT, MAY VIỀN

320 trang
1q/màng co
20q/thùng 634

240 trang
1q/màng co
25q/thùng 633

210x297

240 trang
1q/màng co
25q/thùng 638

160 trang
1q/màng co
30q/thùng 631

210x297
200 trang

1q/màng co
45q/thùng 689 165x245

600 trang
1q/màng co
12q/thùng 637

400 trang
1q/màng co
16q/thùng 636

210x297

633, 634, 636, 637 Sổ Classic A4

631, 638 Sổ Nghị quyết A4 689 Sổ tay đảng viên

92
ISO
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SỔ LỊCH NĂM, KẺ NGANG 70
gsm

008 1q/màng co, 45q/thùng 

1q/màng co, 40q/thùng 006

007 200 trang 1q/màng co, 45q/thùng 165x245

006 Sổ lịch khuy bấm 007 Sổ lịch cao cấp 008 Sổ lịch (đen/xanh)

92
ISO
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70
gsm

92
ISOSỔ KHUY BẤM CAO CẤP, KẺ CARO NHỎ

200 trang 1q/màng co, 35q/thùng T018

200 trang 1q/màng co, 40q/thùng T025

200 trang 1q/màng co, 55q/thùng T032

200 trang 1q/màng co, 70q/thùng T048
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SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG 70
gsm

76
ISO

Chất liệu giả da cao cấp bền đẹp
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Bộ sổ có nhiều mẫu mã, kích thước và số trang.

1q/màng co,
30q/thùng 9516 195x260

240 trang 1q/màng co,
45q/thùng 9525 150x217

1q/màng co,
55q/thùng 9532 138x195

240 trang

1q/màng co,
80q/thùng 9548 105x185

1q/màng co,
100q/thùng 9560 90x153

1q/màng co,
30q/thùng 9616 195x260

240 trang 1q/màng co,
40q/thùng 9625 150x217

1q/màng co,
45q/thùng 9632 138x195

240 trang

1q/màng co,
70q/thùng 9648 105x185

1q/màng co,
80q/thùng 9660 90x153
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SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG

SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG

70
gsm

76
ISO

1q/màng co, 
30q/thùng 816 190x265

200 trang 1q/màng co,
40q/thùng 825 150x210

1q/màng co,
70q/thùng 848 105x185

1q/màng co,
30q/thùng 316 195x265

200 trang 1q/màng co,
50q/thùng 325 150x210

1q/màng co,
80q/thùng 348 105x185

KT
150X210

70
gsm

92
ISO

SỔ DA NOTE SỔ DA CÓ KHUY

200 trang6072 150x210

200 trang6074 165x240
1q/màng co, 
40q/thùng 

1q/màng co, 
40q/thùng 200 trang6071 150x210

200 trang6073 165x240

1q/màng co, 
50q/thùng 

1q/màng co, 
45q/thùng 
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SỔ DA CAO CẤP, KẺ NGANG 70
gsm

76
ISO

Chất liệu giả da cao cấp bền đẹp
Ruột giấy vàng chống loá, định lượng 70 g/m²
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn, 
giúp làm nổi bật nội dung viết lên sổ.
Bộ sổ có nhiều mẫu mã, kích thước và số 
trang khác nhau

1q/màng co, 
40q/thùng 418 190x270

200 trang 1q/màng co,
50q/thùng 425 150x217

1q/màng co,
65q/thùng 432 138x195

1q/màng co, 
30q/thùng 156 195x260

240 trang 1q/màng co,
40q/thùng 154 160x215

1q/màng co,
60q/thùng 152 130x195

1q/màng co, 
30q/thùng 169 190x270

200 trang 1q/màng co,
40q/thùng 259 155x220

1q/màng co,
65q/thùng 489 110x185

1q/màng co, 
70q/thùng 132 105x185

200 trang 1q/màng co,
40q/thùng 134 150x210

1q/màng co,
30q/thùng 136 190x265
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SỔ DA CÀI CHUN, KẺ CARO, KẺ CHẤM
BULLET JOURNAL

THÔNG TIN SẢN PHẨM
MÀU SẮC 4 màu

CHẤT LIỆU Giấy định lượng 100g/m²

Da PU, chun cài

KÍCH THƯỚC A5: 15 x 21 cm

SỐ TRANG 168 trang, bao gồm:

84 trang dòng kẻ caro

84 trang kẻ ngang

84 trang kẻ chấm

ĐÓNG GÓI 1q/màng co, 46 quyển/thùng

210 mm

15 mm 150 mm

147

1q/lồng túi,
140q/thùng 6075 100x146

200 trang 1q/lồng túi,
70q/thùng  

6076 145x210

1q/lồng túi,
65q/thùng 6077 158x225

SỔ DA CÀI CHUN, KẺ NGANG
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100
gsm

76
ISOSỔ CÒNG

Chất liệu bìa giả da có đệm mút mềm mại.
Còng 6 lỗ, dễ dàng tháo lắp, thay đổi thứ tự các trang.
Bìa còng có hai loại ngăn cài thẻ.
Dòng kẻ ngang, có độ đậm vừa phải, dễ nhìn.
Có bán ruột giấy để thay thế.
Màu sắc

1q/lồng túi,
20q/thùng 612 240x170

120 trang 1q/lồng túi,
20q/thùng  613 240x170

5q/lồng túi,
80q/thùng 614 145x210
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CẶP TRÌNH KÝ ĐỔI KHỔ F

CẶP TRÌNH KÝ ĐỔI KHỔ A4

CẶP TRÌNH KÝ ĐƠN

KT
250X330

KT
230X320

KT
230x320

TK-01 Cặp trình ký đôi,
2 lá, khổ F

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

TK-02 Cặp trình ký đôi,
1 lá, khổ A4

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

TK-04 Cặp trình ký đơn,
khổ A4

1 cái/lồng túi,
35 cái/thùng

TK-05 Cặp trình ký đơn,
khổ A5

1 cái/lồng túi,
80 cái/thùng

TK-03 Cặp trình ký đôi,
1 lá, khổ F

1 cái/lồng túi,
30 cái/thùng

Màu sắc

Màu sắc

KT
155x230
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MENU KHÔNG KHOÉT

MENU CÓ KHOÉT

MENU KHÔNG KHOÉT  |  Nhỏ / Lớn / A4

MENU CÓ KHOÉT  |  Nhỏ / Lớn / A4

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
45 cái/thùng MN 523 120x235

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
40 cái/thùng MN 533 120x235

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 524 160x290

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng 534 160x290

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 526 240x320

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 535 240x320

10 lá
1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 522 240x320

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
30 cái/thùng 536 240x320

10 lá
1 cái/ lồng túi, 
45 cái/thùng MN 520 120x235

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 521 160x290

20 lá 1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 531 160x290
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MENU GÁY LÒ XO

MENU KHÔNG KHOÉT  |  Nhỏ / Lớn / A4

KẸP HOÁ ĐƠN TÍNH TIỀN

1 cái/ lồng túi, 
50 cái/thùng TT-586 120x210

1 cái/ lồng túi, 
35 cái/thùng MN 527 165x255

10 lá 1 cái/ lồng túi, 
35 cái/thùng MN 528 185x315

1 cái/ lồng túi, 
25 cái/thùng MN 529 235x320

MN 537 165x255

20 láMN 538 185x315

MN 539 235x320
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SỔ CÔNG VĂN

SỔ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
SỔ TAY ĐẢNG VIÊN

KẺ NGANG

SỔ CÔNG VĂN ĐI

SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

160 trang 1 q/ màng co, 
40q/thùng 715 200 trang 1 q/ màng co, 

35q/thùng 717

160 trang 1 q/ màng co, 
40q/thùng 711 200 trang 1 q/ màng co, 

35q/thùng 712

A4
210x297

60
gsm

92
ISO

A4
210x297 KT

170X240

60
gsm

92
ISO

200 trang
1 q/ màng co, 

35q/thùng 713

200 trang
1 q/ màng co, 

55q/thùng 714
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SỔ BÌA CỨNG XANH ĐỎ

SỔ A4 BẰNG ĐẦU SỔ A4 THỪA ĐẦU

A4
210x297

70
gsm

92
ISO

A5
150x210

70
gsm

92
ISO

KT
270x325

70
gsm

92
ISO

SỔ MỞ NGANG BẰNG ĐẦU SỔ MỞ NGANG THỪA ĐẦU

SỔ A5 BẰNG ĐẦU

200 trang 5q/ lốc,
60q/thùng 

752

SỔ A5 THỪA ĐẦU
200 trang 5q/ lốc,

60q/thùng
756

120 trang
1 q/ màng co, 

40q/thùng 741

200 trang 1 q/ màng co, 
30q/thùng 742

120 trang 1 q/ màng co, 
40q/thùng 745

200 trang 1 q/ màng co, 
30q/thùng 746

120 trang
5q/ lốc,

40q/thùng 730

200 trang
5q/ lốc,

30q/thùng733

120 trang 5q/ lốc,
40q/thùng737

200 trang 5q/ lốc,
30q/thùng738
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SỔ DIARY

SỔ GÁY VẢI

70
gsm

92
ISO

70
gsm

92
ISO

SỔ DIARY, BÌA CỨNG, CÓ GÓC ĐỒNG

5q/ lốc, 
70/thùng781 120 trang

5q/ lốc, 
65/thùng782

165x245
160 trang

5q/ lốc, 
55/thùng783 200 trang

1q/ màng, 
40/thùng784 320 trang

SỔ GÁY VẢI BẰNG ĐẦU SỔ GÁY VẢI THỪA ĐẦU

5q/ lốc, 
140/thùng724 100x170

160 trang

5q/ lốc, 
80/thùng726 140x195

5q/ lốc, 
70/thùng727 150x210

5q/ lốc, 
65/thùng728 165x245

5q/ lốc, 
70/thùng785 120 trang

5q/ lốc, 
65/thùng786

165x270
160 trang

5q/ lốc, 
55/thùng787 200 trang

1q/ màng co, 
40/thùng788 320 trang
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SỔ BÌA CỨNG B5

SỔ B5 BẰNG ĐẦU

5q/ lốc, 
55/thùng768 200 trang165x270

SỔ B5 THỪA ĐẦU

5q/ lốc, 
80/thùng761 120 trang

5q/ lốc, 
65/thùng762 165x245 160 trang

5q/ lốc, 
55/thùng763 200 trang




